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	BỘ TÀI CHÍNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Hà Nội, ngày        tháng         năm 2022
BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp và VCCI 
(kèm theo Bảng tổng hợp ý kiến củaý kiến của các đơn vị về dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng)
I. Đối với ý kiến của Bộ Tư pháp
Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 4340/BTP-PLDSKT góp ý đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Bộ Tài chính đã giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

I. Về nội dung dự thảo Nghị định
1. Về dự thảo Tờ trình Chính phủ

Ý kiến Bộ Tư pháp

- Đề nghị đã rà soát nội dung dự thảo Nghị định với các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15), Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020),… và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Nghị định. 

- Nghị định quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 nhưng nội dung quy định về cơ bản kế thừa quy định của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, Nghị định số 119/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 20/2022/NĐ-CP), Nghị định số 23/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2021/NĐ-CP).
Ý kiến Bộ Tài chính

- Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát nội dung dự thảo Nghị định với các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15), Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020),… và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Nghị định. 
- Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã bổ sung thuyết trình các quy định mới tại dự thảo Nghị định nhằm hướng dẫn những quy định mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, trong đó, nêu rõ những quy định mang tính kế thừa quy định hiện hành, cụ thể:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, “…Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được quản lý tập trung; cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thực hiện theo quy định của Chính phủ”.
Dự thảo Nghị định về cơ bản kế thừa các quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, ngoài ra, để hướng dẫn quy định mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, dự thảo Nghị định đã hoàn thiện theo hướng:
+ Bỏ quy định về quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, giao Hội đồng quản lý Quỹ giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu tại điểm d khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định.
+ Bỏ quy định hướng dẫn về quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, hoàn trả khoản tiền mà DNBH đã tạm ứng bồi thường, giao Hội đồng quản lý Quỹ ban hành tại điểm i khoản 1 Điều 22 dự thảo Nghị định.
2. Về nội dung dự thảo Nghị định
2.1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định
Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị bám sát nội dung quy định tại Điều 8, khoản 3 Điều 89 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 để quy định đúng, đầy đủ chính xác phạm vi được Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 giao cho Chính phủ. Ví dụ khoản 5 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc, tuy nhiên, tại Điều 15, Điều 17 dự thảo Nghị định quy định một số nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, DNBH ngoài các nghĩa vụ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát nội dung dự thảo Nghị định, đảm bảo bám sát phạm vi được Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 giao cho Chính phủ quy định chi tiết, tránh việc mở rộng hơn so với quy định tại Luật.
Ý kiến Bộ Tài chính: 



Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát quy định về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, DNBH theo hướng:
- Kết cấu một số nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm vào nguyên tắc bồi thường.

- Chuyển nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm xuống chương V Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan có liên quan, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc.





2.2. Về giải thích từ ngữ
Ý kiến Bộ Tư pháp

- Đề nghị rà soát quy định về giải thích từ ngữ đảm bảo cụ thể, rõ ràng về nội hàm, thống nhất, dễ hiểu khi áp dụng thực hiện. Ví dụ khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định về chủ xe cơ giới, khoản 3 Điều 3 quy định về xe cơ giới, khoản 4 Điều 3 quy định về tham gia giao thông. Đề nghị phân biệt mối quan hệ giữa “chủ xe cơ giới”, “người lái xe” trong việc sử dụng và điều khiển xe cơ giới để làm rõ trách nhiệm trong hoạt động bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới.
- Đề nghị giải thích từ ngữ hoặc viện dẫn những quy định pháp luật liên quan để giải thích từ ngữ của các cụm từ trong dự thảo Nghị định như “cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ” (khoản 1 Điều 31); “công trình có yêu cầu đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp” (khoản 3 Điều 40),…
Ý kiến Bộ Tài chính: 
- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát và hoàn thiện các quy định giải thích từ ngữ như sau: 

+ Sửa Khoản 3 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau “Xe cơ giới hoạt động là xe cơ giới đang vận hành gồm di chuyển, dừng xe, đỗ xe có sự điều khiển của chủ xe cơ giới hoặc người lái xe”.

 + Sửa Khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định như sau: “Tham gia giao thông là việc chủ xe cơ giới hoặc người lái xe điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ”




- Về giải thích từ ngữ của các cụm từ trong dự thảo Nghị định như “cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ” được quy định tại Luật Phòng cháy, chữa cháy; “công trình có yêu cầu đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp” được quy định tại Luật Xây dựng,…

2.3. Về phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Ý kiến Bộ Tư pháp: Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để bồi thường, trả tiền bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra. Đề nghị rà soát, giải thích rõ cơ sở, đánh giá tác động của việc quy định trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp: “Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” tại điểm b khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định.

Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: 

- Quy định này được kế thừa từ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP. 

- Theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bảo hiểm, trách nhiệm của DNBH:

“1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm,… chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường do có hành vi gây thiệt hại cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm.

2. Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, … bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Đối chiếu quy định trên, trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy, người thứ ba không thể yêu cầu người lái xe bồi thường, trong trường hợp này trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm không phát sinh.

2.4. Về nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
- Ý kiến Bộ Tư pháp: Tại khoản 1 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định “DNBH phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ bồi thường cho người bị thiệt hại”. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022, hoạt động bảo hiểm bao gồm giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Đề nghị rà soát quy định DNBH “bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền”, bảo đảm nhất quán, phù hợp với nghĩa vụ giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm của DNBH.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: 

Theo quy định tại mục 4 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022, đối với các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm, Luật KDBH sử dụng cụm từ “bồi thường”. Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên dự thảo Nghị định.
- Ý kiến Bộ Tư pháp: Về mức bồi thường bảo hiểm tại điểm a khoản 4 Điều 13 dự thảo Nghị định quy định đối với vụ tai nạn được cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên nhân do lỗi hoàn tiền của bên thứ ba thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với bên thứ ba thì mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng đối với các đối tượng thuộc bên thứ ba không vượt quá 50% mức bồi thường theo quy định tại dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, đối với thiệt hại về tài sản, điểm b khoản 4 Điều 13 dự thảo Nghị định không phân biệt trường hợp có lỗi do bên thứ ba hay không. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, giải trình rõ cơ sở, đánh giá tác động của việc có phân biệt trong quy định giữa thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và thiệt hại về tài sản tại khoản 4 Điều 13 dự thảo Nghị định.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: 

Quy định này được kế thừa từ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP.
Theo quy định tại Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Sản phẩm này nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng… và an toàn xã hội. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định đối với thiệt hại về tính mạng, sức khỏe sẽ không phân biệt theo mức độ lỗi, khi tai nạn xảy ra. Quy định này cũng phù hợp với kinh nghiệm triển khai ở các nước trên thế giới.



- Ý kiến Bộ Tư pháp: Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc bồi thường trong trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết với 02 DNBH đang có sự khác nhau giữa bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới và bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, không quy định nguyên tắc này với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Đề nghị giải trình rõ lý do, cơ sở thực tiễn của việc quy định hậu quả pháp lý khác nhau của 03 loại hình bảo hiểm bắt buộc nêu trên.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: 

- Khác với các loại hình bảo hiểm khác (như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, thương mại), bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là sản phẩm bảo hiểm có tính chất cộng đồng cao với đối tượng khách hàng đại chúng, thuộc nhiều tầng lớp, thành phần trong xã hội, bao gồm cả các thành phần yếu thế, chủ yếu triển khai bán lẻ, số lượng xe cơ giới phải mua bảo hiểm lớn (khoảng 72 triệu xe mô tô, xe máy; 5 triệu xe ô tô đã được đăng ký), do vậy, việc xác định bên mua bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới giao kết với 02 DNBH là khó khăn so với các loại hình bảo hiểm khác. 
- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã bỏ nội dung liên quan đến bảo hiểm trùng đối với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, do nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trùng đã được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm. 
2.5. Về nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Ý kiến Bộ Tư pháp
- Khoản 1 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định “Luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực…”. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ lý do, cơ sở của yêu cầu này, tránh phát sinh những phiền phức không đáng có cho người dân.

- Điểm a khoản 2 Điều 14 dự thảo Nghị định quy định khi xảy ra tai nạn giao thông, bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm phải “thông báo ngay” cho DNBH… Để tránh phát sinh những tranh chấp về trình tự, thủ tục này, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được bảo hiểm, đề nghị làm rõ khoảng thời gian này để các bên biết và thực hiện.

Ý kiến Bộ Tài chính

- Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã bỏ quy định quy định “Luôn mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực…” để tránh phát sinh những phiền phức không đáng có cho người dân.

- Về việc thông báo cho DNBH khi xảy ra tai nạn giao thông: Bộ Tài chính giải trình như sau: Khi tai nạn giao thông xảy ra, bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho DNBH vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, DNBH thực hiện tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tai nạn, bên mua bảo hiểm/người được bảo hiểm phải thông báo tai nạn bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho DNBH.
2.6. Về nghĩa vụ của DNBH

 Ý kiến Bộ Tư pháp: Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định quy định DNBH “không chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng đại lý được hưởng theo quy định của Bộ Tài chính”.  Đề nghị giải trình cơ sở pháp lý của quy định DNBH không được chi hỗ trợ đại lý bảo hiểm.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: 

Đối với loại hình bảo hiểm này, việc mua bảo hiểm là quy định bắt buộc, công tác tuyên truyền được thực hiện tập trung thông qua Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, do vậy cần thiết phải quy định không được chi hỗ trợ đại lý bán bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới dưới mọi hình thức ngoài mức hoa hồng bảo hiểm đại lý được hưởng theo quy định của BTC; không khuyến mại, chiết khấu thanh toán dưới mọi hình thức chỉ áp dụng đối với bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh, mất ổn định thị trường.  

Ngoài ra, bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là bảo hiểm có tính chất cộng đồng cao với đối tượng khách hàng đại chúng, thuộc nhiều tầng lớp, thành phần trong xã hội, việc bán bảo hiểm chủ yếu được thực hiện dưới hình thức bán lẻ, chi phí triển khai thực hiện cao, do đó quy đinh các quy định hạn chế chi hỗ trợ đại lý, khuyến mại bảo đảm nguồn lực cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm, chi hỗ trợ nhân đạo.
2.7. Về nội dung và tỷ lệ chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 Ý kiến Bộ Tư pháp: Khoản 1 Điều 21 dự thảo Nghị định quy định các nội dung và tỷ lệ chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Đề nghị làm rõ cơ sở và lý do của việc đưa ra các mức tỷ lệ chi của Quỹ, đồng thời làm rõ: “công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông; chi hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác phối hợp…trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc…” là những nội dung gì, tránh trùng chéo, trùng lắp hoặc dàn trải trong hoạt động hỗ trợ.

Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hoàn thiện nội dung điểm b Khoản 1 Điều 17 cụ thể như sau: “Hỗ trợ xây dựng công trình, thiết bị đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ…”



2.8. Về đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị cân nhắc lại quy định giao “Bộ Tài chính thông báo tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam”. Trường hợp Quỹ này do DNBH đóng góp, đặt tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và được Hội đồng quản lý và giám sát thì nên để cho Quỹ hoặc Hiệp hội Bảo hiểm tự xem xét, quyết định và thông báo về tỷ lệ đóng góp theo quy định pháp luật.
Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát, hoàn thiện tại khoản 2 Điều 16 dự thảo Nghị định như sau:
“Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới quyết định tỷ lệ đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới, thực hiện thông báo cho các doanh nghiệp bảo hiểm và báo cáo Bộ Tài chính”.

2.9. Về cơ cấu tổ chức, quản trị điều hành của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

 Ý kiến Bộ Tư pháp: Khoản 1 Điều 23 dự thảo Nghị định quy định cơ cấu Hội đồng quản lý quỹ bao gồm thành viên đến từ Bộ Tài chính và Bộ Công an. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc về sự cần thiết có đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào hoạt động điều hành của các Quỹ do Hiệp hội quản lý và nguồn tài chính do doanh nghiệp tạo lập, đóng góp, hạn chế hành chính hóa các quan hệ dân sự - kinh tế.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau:

- Quy định này được kế thừa từ Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
- Về bản chất, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới được hình thành chủ yếu từ nguồn trích doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, về bản chất là tiền đóng góp của bên mua bảo hiểm, người dân để thực hiện chủ yếu cho chế độ nhân đạo, thể hiện mục tiêu an sinh xã hội, do đó cần có sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Công an. Ngoài ra, theo dự thảo Nghị định, cơ quan nhà nước chỉ là thành viên
 Hội đồng quản lý Quỹ để tham gia xây dựng các quyết sách lớn, không tham gia điều hành hoạt động của Quỹ.
- Theo kinh nghiệm quốc tế, mô hình tổ chức của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hoặc các Quỹ tương tự do DNBH đóng góp từ nguồn doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới để thực hiện nhiệm vụ chi bồi thường nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo cũng đều có sự tham gia của đại diện của các cơ quan nhà nước. Thậm chí, tại một số nước như Nhật Bản và một số nước thuộc khối EU, Nhà nước trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của 
Quỹ này.

2.10. Về bảo hiểm cháy, nổ
 Ý kiến Bộ Tư pháp:Đề nghị làm rõ cơ sở của quy định tại khoản 2 Điều 38 dự thảo Nghị định quy định “Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm nộp số tiền quy định tại khoản 1 Điều này vào tài khoản của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy,… do Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước trung ương”. Đồng thời, bổ sung nội dung làm rõ cơ sở của việc đưa ra các tỷ lệ hỗ trợ cho hoạt động phòng cháy chữa cháy tại khoản 3 Điều 36 dự thảo Nghị định.
Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau:
- Cơ sở pháp lý: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật PCCC: “1. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy gồm: … b) Thu từ bảo hiểm cháy, nổ;…”.
- Quy định này kế thừa quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP và Nghị định số 97/2021/NĐ-CP. Quy định này căn cứ thực tế sử dụng do Bộ Công an đề xuất, để tăng cường công tác tuyên truyền về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Do hiện nay có nhiều cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có quy mô lớn, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ ngày càng cao cần tăng cường mua sắm trang thiết bị, phương tiện hiện đại trong khi đó, nguồn vốn để thực hiện trang bị phương tiện, thiết bị PCCC cho lực lượng Cảnh sát PCCC không đủ. Việc điều chỉnh tỷ lệ chi trên phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ trong việc tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển.
III. Về trình tự, thủ tục và kỹ thuật soạn thảo Nghị định

1. Về rà soát, chỉnh lý ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

- Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát, chỉnh lý về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).
Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát, chỉnh lý về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị chỉnh lý đoạn “bằng văn bản hoặc thông qua hình thức điện tử cho doanh nghiệp bảo hiểm” tại khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị định vì “văn bản”  không phải là phương pháp là phương thức gửi thông báo tai nạn.

Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính giải trình như sau: Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ Luật Dân sự quy định giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể:
“Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản”. Do đó, giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản, đề nghị giữ nguyên dự thảo.

- Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát các cụm từ “bản sao công chứng”, “bản sao chứng thức”, “bản sao”, “bản sao có xác nhận” với quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 25/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch để quy định cho phù hợp, thống nhất.
Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát để quy định cho phù hợp, thống nhất.
- Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát các quy định dẫn chiếu đến quy định khác có liên quan tại dự thảo Nghị định, đảm bảo việc dẫn chiếu chính xác, thống nhất.

Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát đảm bảo việc dẫn chiếu chính xác, thống nhất.

- Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị chỉnh lý cụm từ “bản cứng và bản mềm” tại khoản 4 Điều 16 dự thảo Nghị định cho phù hợp về thể thức văn bản.

Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đã rà soát, hoàn chỉnh tại dự thảo Nghị định.

2. Ý kiến Bộ Tư pháp: Đề nghị tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ý kiến Bộ Tài chính: Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. Đối với ý kiến của
VCCI
Ngày 8/11/2022, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 2255/PTM-PC đề ngày 04/11/2022 của VCCI góp ý đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Bộ Tài chính đã giải trình, tiếp thu ý kiến của VCCI, cụ thể như sau:

1. Đối với bảo hiểm xe máy
Ý kiến VCCI: VCCI  đề xuất hai phương án: 

Phương án 1: Bãi bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm TNDS đối với xe máy. Quy định này không trái với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Điều 8 của Luật kinh doanh bảo hiểm chỉ quy định tên loại hình bảo hiểm còn Nghị định được phép quy định chi tiết các nội dung liên quan, trong đó bao gồm cả phạm vi áp dụng. 

Phương án 2: Đồng thời sửa đổi nhiều quy định giúp tăng tỷ lệ chi trả đối với sản phẩm bảo hiểm TNDS của chủ xe máy, gồm có: (1) giảm mức phí bảo hiểm; (2) tăng mức bồi thường bảo hiểm; (3) giảm bớt các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; (4) đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm. Các quy định này cần được điều chỉnh sao cho tỷ lệ chi trả bảo hiểm đối với xe máy cũng vào khoảng hơn 30% như các loại bảo hiểm khác.
Ý kiến Bộ Tài chính
1. Về việc đề xuất phương án xem xét bỏ quy định bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Trong quá trình xin ý kiến cũng có một số ý kiến đề nghị xem xét bỏ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe mô tô, xe máy, Bộ Tài chính đã có báo cáo giải trình Quốc hội. Luật đã được 94,18% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua, trong đó có nội dung về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Cơ sở pháp lý, kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với xe máy như sau:

a) Cơ sở pháp lý
Quy định pháp luật hiện hành xe cơ giới (bao gồm cả ô tô và xe mô tô, xe gắn máy) được xác định là nguồn nguy hiểm cao độ. Cụ thể:

-  Theo quy định tại khoản 1 Điều 601 Bộ Luật dân sự: “Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới…”

- Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ: “18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô…; xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự”.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ: “2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.
- Theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15: “1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội. 2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: a) Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới;…5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc…”

b) Kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai

 - Hầu hết các nước đều áp dụng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô, mô tô, xe máy và thậm chí có quốc gia áp dụng cả với xe đạp điện, bao gồm cả các nước phát triển có số lượng xe mô tô, xe máy thấp như Mỹ (khoảng 8 triệu xe), EU (11,6 triệu xe) hay các nước đang phát triển có số lượng lớn xe mô tô, xe máy tham gia giao thông như Ấn Độ (221 triệu xe), Trung Quốc (trên 90 triệu xe), Indonesia (110 triệu xe), Thái Lan (22 triệu xe). Để bảo đảm thực hiện, nhiều quốc gia như (Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore…) đã có quy định việc tham gia giao thông khi không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba là bất hợp pháp và có thể áp dụng hình phạt tù trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần.

- Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm cả ô tô, xe máy) được thực hiện tại Việt Nam đến nay là 34 năm (từ năm 1988 theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng).

- Hiện nay mô tô, xe gắn máy vẫn là nguồn phương tiện vận tải cơ giới chủ yếu và là nguồn gây tai nạn lớn nhất tại Việt Nam. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia (Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020): Tổng số xe máy đã đăng ký tính đến ngày 14/10/2020 là 72 triệu xe, chiếm 63,48% nguyên nhân gây ra tai nạn.
- Theo số liệu thống kê bình quân từ năm 2017-2021 của các DNBH, tỷ lệ chi bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới là 19,81%. Riêng về bảo hiểm bắt buộc xe máy năm 2021, số lượng xe được bảo hiểm: 12,4 triệu xe (giảm 3% so với năm 2019), tổng số tiền bồi thường bảo hiểm và dự phòng nghiệp vụ 1.040 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bao gồm cả dự phòng nghiệp vụ là 11%. 

Căn cứ quy định pháp luật, kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai, Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới do pháp luật có liên quan (Luật Giao thông đường bộ) quy định xe cơ giới bao gồm cả xe ô tô, xe máy. 

Đối với đề xuất của VCCI về việc bỏ bảo hiểm bắt buộc xe máy, trường hợp Bộ Tư pháp là cơ quan thẩm định thấy có đầy đủ cơ sở pháp lý để bỏ bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với chủ xe máy, Bộ Tài chính sẽ thống nhất bỏ quy định này.





2. Về phương án sửa đổi nhiều quy định giúp tăng tỷ lệ chi bồi thường đối với bảo hiểm TNDS của chủ xe máy

Việc sửa đổi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường bảo hiểm, tạm ứng bồi thường, tăng mức bồi thường bảo hiểm, đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm, tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo...đã được rà soát và hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2021/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 1/3/2021.

Dự thảo Nghị định lần này ban hành nhằm đồng bộ với Luật kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15, do đó về cơ bản kế thừa các quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tăng tỷ lệ chi bồi thường đối với bảo hiểm TNDS của chủ xe máy, cụ thể:

- Về giảm phí bảo hiểm

Dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định tỷ lệ giảm phí 15% đối với các xe có lịch sử bồi thường thấp để tạo chủ động của DNBH và bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro (trước đây không có quy định về giảm phí).
- Về tăng mức bồi thường bảo hiểm

Do năm 2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ vừa tăng mức trách nhiệm bảo hiểm từ 100 triệu đồng/người/vụ lên 150 triệu đồng người/vụ, do đó, cần có thời gian đánh giá dựa trên tình hình triển khai thực tế trong giai đoạn từ 4 đến 5 năm tới. Do vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tăng mức trách nhiệm trong thời gian tới trên cơ sở đánh giá đầy đủ kết quả triển khai, tình hình thị trường, xu thế, lợi ích và các rủi ro liên quan.

-  Tăng tỷ lệ chi hỗ trợ nhân đạo từ 25% lên 30%, đề xuất này nhằm tăng cường hơn nữa chi hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp tai nạn thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc không thuộc phạm vi bồi thường. 

- Về thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 

Dự thảo Nghị định đã thu hẹp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo hướng chỉ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức trị số bình thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, lái xe điều khiển xe cơ giới mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn gây tai nạn sẽ không được bồi thường bảo hiểm). 
- Về đơn giản hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm

Dự thảo Nghị định đã kế thừa quy định về hồ sơ bồi thường bảo hiểm tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP, theo đó cắt giảm 2/5 chứng từ, tài liệu chứng minh thiệt hại về sức khỏe, tính mạng; chỉ thu thập tài liệu của cơ quan Công an có thẩm quyền trong trường hợp tử vong, đồng thời quy định rõ thời hạn cơ quan có thẩm quyền phải cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp bảo hiểm; bổ sung biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe, người lái xe quy định nhằm đẩy nhanh tốc độ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

2. Về công khai thông tin về bảo hiểm bắt buộc
- Ý kiến VCCI: Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc công khai thông tin, dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm xe cơ giới vào Điều 65 dự thảo Nghị định hoặc xây dựng điều khoản riêng. 

Ý kiến Bộ Tài chính: Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hiện nay, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ bảo hiểm xe cơ giới) là đơn vị quản lý, quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Dự thảo Nghị định quy định Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ giám sát, quản lý, quản trị, vận hành, khai thác, phát triển và duy trì hoạt động của Cơ sở dữ liệu. 

Tiếp thu ý kiến của VCCI, Bộ Tài chính bổ sung trách nhiệm của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trong việc công khai thông tin về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới tại dự thảo Nghị định.

�Sửa lại nội dung này theo hướng tiếp thu như tinh thần chỉ đạo. 





